
 

  Phụ lục II  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ 

 ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO  

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH TRONG PHẠM VI TOÀN TỈNH 
 (Kèm theo Công văn số          /SNV-VP ngày      /8/2025 của Sở Nội vụ)  

 

STT Tên thủ tục hành chính Mã TTHC Lĩnh vực 

Cung cấp 

DVCTT 

toàn trình 

Cung cấp 

DVCTT 

một phần 

Thực hiện qua 

bưu chính 

công ích 

1 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội 1.013702 
Quản lý nhà nước 

về hội 
 Một phần X 

2 Thủ tục thành lập hội 1.013703 
Quản lý nhà nước 

về hội 
 Một phần X 

3 
Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội thành lập, đại hội nhiệm 

kỳ, đại hội bất thường của hội 
1.013704 

Quản lý nhà nước 

về hội 
 Một phần X 

4 
Thủ tục thông báo kết quả đại hội và phê duyệt đổi tên 

hội, phê duyệt điều lệ hội 
1.013706 

Quản lý nhà nước 

về hội 
 Một phần X 

5 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội 1.013707 
Quản lý nhà nước 

về hội 
 Một phần X 

6 Thủ tục hội tự giải thể 1.013708 
Quản lý nhà nước 

về hội 
 Một phần X 

7 
Thủ tục cho phép hội hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ 

có thời hạn 
1.013709 

Quản lý nhà nước 

về hội 
 Một phần X 

8 

Thủ tục hỗ trợ chi phí y tế và thu nhập thực tế bị mất 

hoặc giảm sút cho người đang trực tiếp tham gia hoạt 

động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe 

1.013710 
Quản lý nhà nước 

về hội 
 Một phần X 

9 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 1.013711 
Quản lý nhà nước 

về quỹ 
 Một phần X 
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STT Tên thủ tục hành chính Mã TTHC Lĩnh vực 

Cung cấp 

DVCTT 

toàn trình 

Cung cấp 

DVCTT 

một phần 

Thực hiện qua 

bưu chính 

công ích 

10 

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công 

nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ; công nhận thay 

đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ 

1.013712 
Quản lý nhà nước 

về quỹ 
 Một phần X 

11 
Thủ tục công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ; đổi tên 

quỹ 
1.013713 

Quản lý nhà nước 

về quỹ 
 Một phần X 

12 
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ 

quỹ 
1.013714 

Quản lý nhà nước 

về quỹ 
 Một phần X 

13 
Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm 

đình chỉ hoạt động 
1.013715 

Quản lý nhà nước 

về quỹ 
 Một phần X 

14 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ 1.013716 
Quản lý nhà nước 

về quỹ 
 Một phần X 

15 Thủ tục quỹ tự giải thể 1.013717 
Quản lý nhà nước 

về quỹ 
 Một phần X 

16 Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết 1.013734 
Quản lý lao động 

ngoài nước 
Toàn trình  X 

17 Thăm viếng mộ liệt sĩ 1.013750 Người có công  Toàn trình  X 
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